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1 ĐH ĐT 1 K11 1,2,3 70 Lập trình điều khiển PLC 2 1506 Hà Thị Kim Duyên

2 ĐH ĐT 2 K11 1,2,3 70 Lập trình điều khiển PLC
2 1506 Hà Thị Kim Duyên

3 ĐHĐT5K11 1.2 34 Lập trình điều khiển PLC
1 1506 1 1506 Hà Thị Kim Duyên

4 ĐHĐT6K11 1,2,3 70 Lập trình điều khiển PLC
1.2 1506 Hà Thị Kim Duyên

5 ĐH ĐT 3 K11 1,2,3 70 Lập trình điều khiển PLC 1 1503 Bùi Thị Thu Hà

6 ĐH ĐT4 K11 1,2,3 75 Lập trình điều khiển PLC
2 1503 1.2 1503 Bùi Thị Thu Hà

7 ĐH ĐT 7 K11 1.2 40 Lập trình điều khiển PLC
1 1503 1 1503 Bùi Thị Thu Hà

9 ĐH ĐT1 K11 1,2,3 82 Biến đổi AC-DC 1 1502 1 1502 Trương Thị Bích Liên

10 ĐH ĐT1 K11 1,2,3 72 Hệ thống điều khiển tuần tự 1 1502 1 1506 Trương Thị Bích Liên

11 ĐH ĐT2 K11 1.2 42 Hệ thống điều khiển tuần tự 2 1502 2 1506 Trương Thị Bích Liên

12 CĐ Nghề 1 K20 1,2,3 65 TH KT BĐ ĐN 2 1503 2 1503 Trương Thị Bích Liên

13 ĐH ĐT K12 1.2 70 TH thiết bị ĐTCN 3 1502 Nguyễn Tiến Kiệm
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